
1 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN Ô MÔN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Bản án số: 60/2023/HSST 

Ngày: 31 - 8 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN – THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Trần Thanh Thế. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Ngô Thị Út Hậu. 

2. Ông Nguyễn Văn Trãi. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Như Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Ô Môn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn tham gia phiên tòa: 
Ông Huỳnh Thạnh Hưng – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

59/2023/TLST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 67/2023/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo:   

NGUYỄN TẤN L (Tên gọi khác: không), sinh năm 1983. Tại: Bạc 

Liêu. 

Nơi cư trú: Ấp P, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

Nghề nghiệp: Không ; Trình độ văn hóa: 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn N và bà Lê 

Thị U; Có vợ và 01 con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Về nhân thân: 

- Ngày 24/6/2004, bị Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc. Đã chấp hành xong án phạt tù ngày 

08/8/2004. Nguyễn Tấn L được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án và được 

đình chỉ thi hành án. 

- Ngày 18/9/2008, bị Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đã chấp hành xong án phạt tù 

ngày 23/5/2009. Theo công văn số 83/XN ngày 22/6/2023 của Trại giam Định 
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Thành xác nhận Nguyễn Tấn L không có các nghĩa vụ dân sự phải tiếp tục thi 

hành. 

- Ngày 29/12/2011, bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội xử phạt 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đã chấp hành xong án phạt tù 

ngày 02/12/2013. Nguyễn Tấn L đã thi hành xong nghĩa vụ án phí hình sự sơ 

thẩm số tiền 200.000 đồng. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/4/2023 đến nay tại Nhà tạm giữ 

Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại:  

- Chị Danh Thị Quỳnh G, sinh năm 2001. (xin vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp B, thị trấn C, huyện C, thành phố Cần Thơ.  

- Bà Châu Thị So P, sinh năm 1968. (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp P2, xã Đ, thị xã B, tỉnh Vĩnh Long. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào sáng ngày 26/4/2023, Nguyễn Tấn L trên đường đi từ Lộ tẻ Rạch 

Giá về trung tâm thành phố Cần Thơ để về Bạc Liêu, khi đi ngang qua khu vực 

nghĩa trang quận Ô Môn thấy có lễ hội nên L đi vào trong và nảy sinh ý định L 

dụng lúc người khác sơ hở móc túi lấy trộm tài sản. L phát hiện chị Danh Thị 

Quỳnh G đeo túi xách màu đen, không gài chốt và có điện thoại di động nên đã 

lấy trộm sau đó đem ra bờ tường, tháo sim và cất giấu dưới cục đá sát vách 

tường. Tiếp theo, L tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện chị Châu Thị So P đeo túi 

xách màu vàng nhưng không kéo dây kéo và có điện thoại di động nên tiếp tục 

lấy trộm rồi tháo sim, mang đi cất giấu ở gốc cây gần đó và lấy miếng ván đè 

lên. 

Chị G và chị So P sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản thì trình báo 

Công an quận Ô Môn và qua truy xét, đã phát hiện L và tiến hành thu hồi 02 

điện thoại di động mà L đã trộm được và cất giấu. 

Qua kiểm tra xác định, tài sản gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung Galaxy S21 FE 5G màu đen, có gắn ốp lưng điện thoại có hoa văn 

và có dòng chữ “Kuromi”, không có gắn sim là của chị G và 01 (một) điện thoại 

di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32 màu xanh, có gắn ốp lưng điện thoại có 

hoa văn và có dòng chữ “I love freedom! Fly”, không có gắn sim là của chị So 

P.  

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 56/KL-HĐĐGTS ngày 27/4/2023 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Ủy ban nhân dân quận Ô 

Môn kết luận: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S21FE 5G màu đen, 

imei1: 354050730229074, imei2: 355962510229075, cùng 01 ốp lưng điện thoại 
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có hoa văn và dòng chữ “Kuromi”, điện thoại và ốp lưng đã qua sử dụng (điện 

thoại không sim) có giá 8.537.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

A32 màu xanh, imei1: 350944133217245, imei2: 353186703217240, cùng 01 

ốp lưng điện thoại có hoa văn và dòng chữ “I love freedom! Fly”, điện thoại và 

ốp lưng đã qua sử dụng (điện thoại không sim) có giá 2.970.000 đồng. Tổng giá 

trị tài sản vào thời điểm bị mất trộm ngày 26/4/2023 là 11.507.000 đồng. 

Vật chứng: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S21FE 5G 

màu đen, imei1: 354050730229074, imei2: 355962510229075, cùng 01 (một) 

ốp lưng điện thoại có hoa văn và dòng chữ “Kuromi”, điện thoại và ốp lưng đã 

qua sử dụng (điện thoại không sim); 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung 

A32 màu xanh, imei1: 350944133217245, imei2: 353186703217240, cùng 01 

(một) ốp lưng điện thoại có hoa văn và dòng chữ “I love freedom! Fly”, điện 

thoại và ốp lưng đã qua sử dụng (điện thoại không sim). Đã xử lý trả lại cho chủ 

sở hữu là chị G và và bà So P. 

Trách nhiệm dân sự: Bị hại chị G và và bà So P đã nhận lại tài sản, 

không có yêu cầu gì khác.  

Tại Cáo trạng số 61/CT-VKSOM ngày 14/8/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Ô Môn đã truy tố Nguyễn Tấn L về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn trình bày lời luận tội vẫn 

giữ quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Tấn L theo tội danh và điều luật đã nêu 

trong cáo trạng. Đồng thời phân tích những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 

173; Điều 38; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo mức án từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị ghi nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công 

an quận Ô Môn đã xử lý vật chứng trả lại cho chị G 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 FE 5G màu đen, có gắn ốp lưng điện thoại có 

hoa văn và có dòng chữ “Kuromi”, không có gắn sim và trả lại cho bà So P 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32 màu xanh, có gắn ốp 

lưng điện thoại có hoa văn và có dòng chữ “I love freedom! Fly”, không có gắn 

sim. 

- Bị cáo Nguyễn Tấn L thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo 

trạng. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng hình sự: Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát 

điều tra, hành vi tố tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết 
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định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai 

đoạn truy tố là đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2]. Về căn cứ buộc tội: 

Lời khai nhận của bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa 

phù hợp với lời khai của bị hại, Biên bản khám nghiệm hiện trường, kết quả 

định giá tài sản và các chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong quá trình 

điều tra vụ án. Từ đó có đủ cơ sở chứng minh: 

Vào sáng ngày 26/4/2023, bị cáo Nguyễn Tấn L trên đường đi từ Kiên 

Giang về Bạc Liêu thì nhìn thấy khu vực nghĩa trang quận Ô Môn có lễ hội nên 

bị cáo nảy sinh ý định L dụng đông người để lấy trộm tài sản. Bị cáo phát hiện 

chị Danh Thị Quỳnh G có để điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 

FE 5G bên trong túi xách màu đen, không gài chốt nên đã lấy trộm rồi tháo sim 

và cất giấu dưới cục đá sát vách tường. Sau đó, bị cáo tiếp tục tìm kiếm thì phát 

hiện bà Châu Thị So P có để điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32 

bên trong túi xách màu vàng, không kéo dây kéo nên tiếp tục lấy trộm rồi tháo 

sim, mang đi cất giấu ở gốc cây gần đó và lấy miếng ván đè lên. Do chị G và bà 

So P trình báo nên Công an quận Ô Môn đã truy xét phát hiện bị cáo và tiến 

hành thu hồi 02 điện thoại di động. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 56/KL-HĐĐGTS ngày 27/4/2023 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn 

kết luận: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S21FE 5G màu đen cùng 

01 ốp lưng điện thoại có hoa văn và dòng chữ “Kuromi” (đã qua sử dụng) có giá 

8.537.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A32 màu xanh cùng 01 ốp 

lưng điện thoại có hoa văn và dòng chữ “I love freedom! Fly” (đã qua sử dụng) 

có giá 2.970.000 đồng. Tổng giá trị tài sản vào thời điểm bị mất trộm ngày 

26/4/2023 là 11.507.000 đồng (Mười một triệu, năm trăm lẻ bảy nghìn đồng). 

Với mức định lượng này, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội 

“Trộm cắp tài sản” được quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Do đó, 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn truy tố bị cáo theo tội danh 

và điều luật nêu trên là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3]. Về tính chất hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của người 

khác mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.  

[4]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo đang trong độ tuổi lao động, lẽ ra phải biết ra sức lao động tạo thu 

nhập hợp pháp, điều đó mới giúp ích cho bản thân các bị cáo, gia đình và xã hội. 

Trái lại, chỉ vì lười lao động, muốn được hưởng L nhanh chóng nên bị cáo đã lao 

vào con đường phạm tội. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở 

lên. Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo và 

phòng ngừa chung trong xã hội.  
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Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản đã được thu hồi trả lại cho bị 

hại. Do đó, khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét đến tình tiết này để giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Do bị hại không có yêu cầu nên Hội đồng 

xét xử không đặt ra xem xét giải quyết. 

[6]. Về xử lý vật chứng: Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù 

hợp nên cần chấp nhận. 

[7]. Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

* Căn cứ vào Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung 

năm 2017); Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tấn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điều 38; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm 

g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Nguyễn Tấn L 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù.  

Thời hạn phạt tù tính từ ngày 26/4/2023. 

* Về trách nhiệm dân sự: Do bị hại không có yêu cầu nên không xem 

xét giải quyết. 

* Về xử lý vật chứng: Ghi nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an 

quận Ô Môn đã trả lại cho chị Danh Thị Quỳnh G 01 (một) điện thoại di động 

hiệu Samsung Galaxy S21FE 5G màu đen, imei1: 354050730229074, imei2: 

355962510229075, cùng 01 (một) ốp lưng điện thoại có hoa văn và dòng chữ 

“Kuromi”, điện thoại và ốp lưng đã qua sử dụng (điện thoại không sim); Trả lại 

cho bà Châu Thị So P 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung A32 màu xanh, 

imei1: 350944133217245, imei2: 353186703217240, cùng 01 (một) ốp lưng 

điện thoại có hoa văn và dòng chữ “I love freedom! Fly”, điện thoại và ốp lưng 

đã qua sử dụng (điện thoại không sim). 

* Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật 

tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Tấn L phải nộp số tiền 200.000 đồng (Hai 

trăm nghìn đồng). 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo. 

Đối với đương sự vắng mặt, được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 

30 Luật Thi hành án dân sự.  

Nơi nhận:                                                                         
- TAND TP.Cần Thơ; 

- VKSND TP.Cần Thơ;   

- Sở Tư pháp TP. Cần Thơ;                                                 

- VKSND Q.Ô Môn; 

- Chi cục THADS Q.Ô Môn; 

- Công an quận Ô Môn; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 
 

 

Bùi Trần Thanh Thế 

 

 

 


